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QUYẾT ĐỊNH
 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa" ở các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. 

- Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án này;

- Giao Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi việc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện Đề án này của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- BCĐ CCHC TP; 
- VP UBND TP, SKH-CN, SNV; 
- Trung tâm Công báo TP;
- Báo ĐN, Website UBND TP; 
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP UBND TP; 
 Sở Nội vụ. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Văn Minh


Phần 1

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Năm 2001, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 104/2001/QĐ-UB ngày 26 tháng 6 năm 2001. Sau khi triển khai thực hiện được một thời gian, do đặc điểm công việc và tình hình thực tế, Sở đã xin phép thực hiện cơ chế “một cửa” tại phòng chuyên môn và được Ban chỉ đạo CCHC thành phố chấp thuận. 

Năm 2005, Sở đã rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, xây dựng lại Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại phòng chuyên môn với tinh thần tích cực giảm thiểu thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Đề án đã được Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt cho thực hiện tại Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố.

Qua 5 năm thực hiện cơ chế “một cửa”, việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của ngành đã được thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Các hồ sơ thường được gửi đến Sở bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Tất cả hồ sơ đều được văn thư tiếp nhận để vào sổ công văn đến; sau đó, hồ sơ được trình lên lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở cho ý kiến và các yêu cầu cụ thể đối với từng trường hợp và chuyển phòng chuyên môn giải quyết. Theo qui trình này, tất cả các hồ sơ đến và các loại giấy tờ do Sở cấp đều được quản lý đúng theo qui định của Nhà nước về công tác văn thư lưu trữ. Việc giải quyết hồ sơ có sự chỉ đạo và theo dõi ngay từ đầu của lãnh đạo Sở nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết của các phòng chuyên môn và có sự thống nhất trong điều hành chung của lãnh đạo.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố và lãnh đạo Sở, các công chức được phân công nhiệm vụ tiếp nhận và trả hồ sơ tại từng phòng chuyên môn luôn hướng dẫn tận tình, chu đáo, đảm bảo đúng qui định của Nhà nước, có thái độ tốt khi tiếp xúc với tổ chức, công dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu. Thời gian giải quyết và trả hồ sơ đúng quy định. Vì vậy, đến nay chưa có bất kỳ khiếu nại hoặc phản ánh nào liên quan đến việc thực hiện thủ tục “một cửa” của các tổ chức, cá nhân gửi đến Sở. Ngoài ra, việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo đúng các quy định của Đề án đã góp phần nâng cao đáng kể ý thức trách nhiệm của các chuyên viên, trưởng các phòng ban chức năng chuyên môn cũng như trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

Hiện nay Bộ Khoa học – Công nghệ vừa tiếp tục ban hành 02 Thông tư mới điều chỉnh thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ. Căn cứ 02 văn bản này thì các nội dung chính của Đề án (phê duyệt năm 2005) cần phải thay đổi rất nhiều; do vậy Sở xây dựng lại Đề án theo các căn cứ pháp lý mới, trình UBND thành phố phê duyệt để thực hiện.

Phần 2

CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
A. NHỮNG HỒ SƠ CÔNG VIỆC GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

2. Cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

3. Thẩm định công nghệ các dự án giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư.
B. CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. Cơ sở pháp lý của việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 

1. Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

2. Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

3. Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN;

4. Thông tư số 106/ TT-LB ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ.

II. Cơ sở pháp lý của việc tiếp nhận khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở bức xạ:
1. Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ ban hành ngày 25/6/1996;

2. Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ;

3.Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 của liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và Bộ Y tế về hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế;

4. Công văn số 120/ATBX ngày 16/8/2000 của Ban An toàn bức xạ và hạt nhân (nay là Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân) về hướng dẫn một số nội dung của Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT;

5. Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

6. Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2006 về việc qui định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;

7. Tiêu chuẩn Việt Nam 6561: 1999 An toàn bức xạ tại các cơ sở X-quang Y tế;

8. Tiêu chuẩn Việt Nam 6730 – 1: 2000 Vật liệu che chắn tia X - Tấm cao su chì;

9. Tiêu chuẩn Việt Nam 6866 : 2001 An toàn bức xạ - Giới hạn liều với nhân viên bức xạ và dân chúng;

10. Tiêu chuẩn Việt Nam 6869 : 2001 An toàn bức xạ - Chiếu xạ Y tế - Quy định chung;

III. Cơ sở pháp lý của việc thẩm định công nghệ các dự án giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư:
1. Thông tư số 55/2002/TT-BKHCNMT ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hướng dẫn thẩm định công nghệ và môi trường các dự án đầu tư;

2. Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng, về việc ban hành quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; và Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của QĐ 190/2003/QĐ-UB. 
C. NỘI DUNG, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỤ THỂ
I. THỦ TỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VÀ LỆ PHÍ

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 

1.1. Thủ tục, hồ sơ:
1.1.1. Đối với tổ chức KH&CN: 
a. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu:

Tổ chức KH&CN nộp hai bộ hồ sơ đăng ký hoạt động, trong đó có một bộ hồ sơ gốc, nội dung hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu).

- Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ trường hợp do cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài tự thành lập tổ chức KH&CN).

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (phải có đầy đủ các nội dung cơ bản theo mẫu).

- Danh sách nhân lực (theo mẫu).

 + Nhân lực chính nhiệm trong các tổ chức KH&CN do cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập phải có đầy đủ hồ sơ, bao gồm:

 • Đơn xin làm việc chính nhiệm tại tổ chức KH&CN; 

 • Sơ yếu lý lịch cá nhân được UBND phường, xã nơi cư trú xác nhận;

 • Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp văn bằng đó).

Trong trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản chứng nhận tư cách pháp lý của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch (bản dịch tiếng Việt có công chứng).

 + Nhân lực kiêm nhiệm phải có văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của đơn vị nơi người đó làm việc chính nhiệm.

- Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức KH&CN, bao gồm:

 + Quyết định bổ nhiệm (trừ tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập);

 + Lý lịch khoa học (theo mẫu).

Đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, lý lịch khoa học do cá nhân khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

 + Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực);

 + Sơ yếu lý lịch cá nhân được UBND phường, xã nơi cư trú xác nhận (đối với người đứng đầu tổ chức KH&CN không phải của Nhà nước).

Người đứng đầu tổ chức KH&CN không phải là công dân Việt Nam phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch cấp (bản dịch tiếng Việt có công chứng).

- Hồ sơ về trụ sở chính:

 + Đối với tổ chức KH&CN của Nhà nước: Phải có một trong các loại giấy tờ sau:

 • Quyết định giao đất và giấy phép xây dựng;

 • Quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền;

 • Hợp đồng thuê, mượn nhà làm trụ sở chính (nếu nhà thuộc sở hữu tư nhân phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; nếu nhà thuộc sở hữu của Nhà nước thì phải có ý kiến của Sở Tài nguyên - Môi trường).

 + Đối với tổ chức KH&CN không phải của Nhà nước: Phải có một trong các loại giấy tờ sau:

 • Giấy tờ xác nhận tổ chức KH&CN là chủ sở hữu cơ sở, địa điểm làm trụ sở chính;

 • Hợp đồng thuê, mượn nhà làm trụ sở chính (nếu nhà thuộc sở hữu tư nhân phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; nếu nhà thuộc sở hữu của Nhà nước thì phải có ý kiến của Sở Tài nguyên - Môi trường).

- Bản kê khai cơ sở vật chất- kỹ thuật của tổ chức KH&CN (theo mẫu)

Đối với tổ chức KH&CN không phải của Nhà nước, người đứng đầu tự kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức mình, ký vào bản kê khai, đồng thời tự chịu trách nhiệm về việc kê khai đó.

b. Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp: 

- Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động KH&CN:

 + Công văn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN;

 + Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN.

- Đăng ký đổi tên tổ chức KH&CN:

 + Công văn đề nghị đăng ký đổi tên của tổ chức KH&CN;

 + Quyết định đổi tên của tổ chức KH&CN.

- Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN: 

 + Công văn đề nghị đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN;

 + Bản sao Quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

- Đăng ký thay đổi trụ sở chính (trong địa bàn thành phố Đà Nẵng):

 + Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN;

 + Hồ sơ về trụ sở chính (giống như qui định hồ sơ về trụ sở chính khi đăng ký lần đầu).

- Đăng ký thay đổi vốn:

 + Công văn đề nghị đăng ký thay đổi vốn của tổ chức KH&CN;

 + Bản kê khai cơ sở vật chất- kỹ thuật của tổ chức KH&CN (theo như qui định khi đăng ký lần đầu).

c. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho các tổ chức KH&CN đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN ở các địa phương khác nay chuyển trụ sở chính đến thành phố Đà Nẵng:
- Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính;

- Hồ sơ về trụ sở chính (giống như qui định hồ sơ về trụ sở chính khi đăng ký lần đầu);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN;

- Bộ hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN đã nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ tại tỉnh hoặc thành phố đặt trụ sở trước đây.

d. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:
- Trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:

 + Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN;

 + Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN;

 + Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN.

- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN bị rách, nát:

 + Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN;

 + Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN bị rách, nát.

- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN hết thời hạn hiệu lực:

 + Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN;

 + Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

e. Thủ tục đăng ký giải thể tổ chức KH&CN:
- Quyết định giải thể (trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải thể);

- Báo cáo kết quả các công việc: giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc trong tổ chức; giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết; giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính, thanh toán xong các khoản nợ (nếu có);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN. 

1.1.2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN: 
a. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu:

- Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu);

- Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (qui định rõ nội dung, phạm vi hoạt động);

- Hồ sơ về trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện (tương tự qui định về hồ sơ của người đứng đầu tổ chức KH&CN);

- Văn bản về trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện (tương tự qui định về hồ sơ trụ sở chính của tổ chức KH&CN);

- Bản sao (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN.

b. Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức KH&CN:
Thủ tục tương tự như qui định đối với tổ chức KH&CN (điểm b, d mục 1.1.1)

c. Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện:
- Công văn của tổ chức KH&CN;

- Bản sao hợp lệ quyết định chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (để thu hồi).

1.2. Thời hạn giải quyết và lệ phí:

1.2.1. Đối với tổ chức KH&CN: 
a. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu (kể cả trường hợp tổ chức KH&CN đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN ở địa phương khác đăng ký chuyển trụ sở chính đến thành phố Đà Nẵng):
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, trong đó:

+ Kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

01 ngày

Thẩm định hồ sơ:

02 ngày

+ Kiểm tra thực tế:

05 ngày

+ Cấp Giấy chứng nhận:
02 ngày

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định áp dụng cho 01 tổ chức đăng ký hoạt động: 500.000đ

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu: 200.000đ

b. Đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày
- Lệ phí:  50.000đ cho mỗi lần.

1.2.2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN: 
a. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu: 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày, trong đó:

+ Kiểm tra sơ bộ hồ sơ:


0,5 ngày

+ Thẩm định hồ sơ:


1,5 ngày

+ Kiểm tra thực tế:


03 ngày

+ Cấp Giấy chứng nhận:

02 ngày
- Lệ phí

+ Phí thẩm định:


500.000đ

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

200.000đ

b. Đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày
- Lệ phí:  50.000đ cho mỗi lần.

2. Khai báo, đăng ký, cấp phép cho các hoạt động liên quan đến X-quang y tế:
2.1. Khai báo:

a. Thủ tục, hồ sơ:

- Phiếu khai báo (theo mẫu).

(Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký hoặc giấy phép trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có nguồn bức xạ, cơ sở bức xạ thì miễn thủ tục khai báo).

b. Thời hạn giải quyết: 01 ngày

+ Tiếp nhận thông tin khai báo: 0,5 ngày.

+ Lưu thông tin khai báo: 0,5 ngày.

c. Phí, lệ phí: Không thu.

2.2. Cấp giấy đăng ký:

a. Thủ tục, hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký (theo mẫu);

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ (theo mẫu);

- Bản sao lý lịch nguồn bức xạ (nếu mất hoặc thất lạc lý lịch thì phải liệt kê các thông số kỹ thuật của thiết bị bức xạ).

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày.

+ Xử lý hồ sơ: 02 ngày.

+Cấp giấy đăng ký: 03 ngày.

c. Phí, lệ phí:

+ Phí:

 Không thu.

+ Lệ phí: 
 50.000 đồng/giấy phép.

2.3. Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ:

a. Thủ tục, hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (theo mẫu);

- Phiếu khai báo cơ sở bức xạ (theo mẫu);

- Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (theo mẫu);

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (theo mẫu);

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ (theo mẫu);

- Bản đánh giá an toàn bức xạ (theo nội dung hướng dẫn);

- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

+ Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh;

+ Hồ sơ nghiệm thu xây dựng, tính toán che chắn của căn phòng đối với thiết bị bức xạ;

+ Lý lịch nguồn bức xạ hoặc bảng kê khai các thông số kỹ thuật của thiết bị bức xạ;

+ Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; Chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp;

+ Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định.

b. Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

+Xử lý hồ sơ: 
 03 ngày.

+ Thẩm định:
 04 ngày.

+ Cấp giấy phép:
 03 ngày.

c. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 1.500.000 VNĐ/thiết bị bức xạ.

+ Lệ phí:  100.000 VNĐ/giấy phép.

2.4. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

a. Thủ tục, hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo mẫu);

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ (theo mẫu);

- Bản đánh giá an toàn bức xạ (đánh giá cho công việc bức xạ bổ sung, cơ sở tự đánh giá).

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày.

+Xử lý hồ sơ: 02 ngày.

+Cấp giấy phép: 03 ngày.

c. Phí, lệ phí:

+ Phí: Không thu.

+ Lệ phí: 100.000VNĐ/giấy phép.

2.5. Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ:

a. Thủ tục, hồ sơ: 

- Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ ngoài quy định của giấy phép (theo mẫu);

- Đề án nâng cấp mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động (hoặc nâng cấp thiết bị) liên quan đến an toàn bức xạ;

- Luận chứng về an toàn bức xạ;

- Bản đánh giá tác động của môi trường về mặt an toàn bức xạ khi đưa cơ sở hoặc thiết bị vào hoạt động.

b. Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

+Xử lý hồ sơ: 03 ngày.

+Thẩm định: 04 ngày.

+Cấp giấy phép: 03 ngày.

c. Phí, lệ phí:

+ Phí:  5.000.000 VNĐ/cơ sở bức xạ.

+ Lệ phí: 100.000 VNĐ/giấy phép.

2.6. Gia hạn giấy phép:

Trước khi giấy phép hết hạn 60 ngày, cơ sở bức xạ (X-quang) phải đến Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị gia hạn giấy phép. Nếu cơ sở đề nghị sau thời hạn trên thì sẽ xem như làm thủ tục cấp giấy phép mới.

a. Thủ tục, hồ sơ: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (theo mẫu);

- Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp phép trước;

- Bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của giấy phép trước;

- Bản sao giấy phép sắp hết hạn.

b. Thời hạn giải quyết: 07 ngày.

+ Xử lý hồ sơ: 04 ngày.

+Cấp giấy phép: 03 ngày.

c. Phí, lệ phí:

+Phí: 375.000 VNĐ/thiết bị.

+Lệ phí: 100.000 VNĐ/giấy phép.

2.7. Sửa đổi giấy phép:

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải đề nghị cơ quan đã cấp giấy phép sửa đổi giấy phép sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc thiết bị bức xạ.

a. Thủ tục, hồ sơ:

- Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép (theo mẫu);

- Bản sao giấy phép cần sửa đổi;

- Bản đánh giá an toàn bức xạ sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ.

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày.

+ Xử lý hồ sơ:  02 ngày.

+ Cấp giấy phép: 03 ngày.

c. Phí, lệ phí:

+ Phí: Không thu.

+ Lệ phí: 100.000 VNĐ/giấy phép.

2.8. Cấp lại giấy phép:

a. Thủ tục, hồ sơ:

Trường hợp mất giấy đăng ký, giấy phép: 
- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (theo mẫu);

- Xác nhận của cơ quan Công an (cấp phường, xã) về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy phép;

- Xác nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy đăng ký, giấy phép.

Trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (theo mẫu);

- Bản chính giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát.

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày.

+ Xử lý hồ sơ: 02 ngày.

+ Cấp giấy phép: 03 ngày.

c. Phí, lệ phí:

+ Phí:  Không thu.

+ Lệ phí: 100.000 VNĐ/giấy phép.

2.9. Thu hồi giấy phép:

a. Cơ sở sẽ bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

- Sở Khoa học và Công nghệ phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không trung thực, giả mạo;

- Theo quyết định, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền do tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn bức xạ trong quá trình hoạt động;

- Xuất hiện tình trạng mới từ quan điểm kỹ thuật hoặc bản chất khác không biết được ở thời điểm cấp phép mà tình trạng đó có thể gây ảnh hưởng đến điều kiện an toàn bức xạ;

- Cơ sở bức xạ được cấp giấy phép bị giải thể hoặc bị phá sản;

- Cá nhân được cấp giấy phép bị mất quyền công dân.

b. Sở Khoa học và Công nghệ giải thích rõ cơ sở pháp luật và nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi giấy phép và thông báo cho người được cấp giấy phép.

c. Hiệu lực của việc thu hồi giấy phép:

- Dừng ngay lập tức công việc bức xạ;

- Buộc người được cấp giấy phép thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ;

- Buộc người được cấp giấy phép trao trả bản gốc giấy phép cho Sở Khoa học và Công nghệ.

2.10. Một số nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động X- quang y tế cần lưu ý:

a. Về thủ tục, hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân làm thủ tục khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép lập 02 bộ hồ sơ theo đúng mẫu hướng dẫn, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng;

- Các thông tin trong hồ sơ khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép phải trung thực. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài (trừ tiếng Anh) phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải có xác nhận của tổ chức, cá nhân khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép;

- Hồ sơ khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép phải để trong bì đựng, nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, không chấp nhận hồ sơ gửi qua fax.

b. Về phí, lệ phí: 

- Đối với hồ sơ sử dụng 2 đến 3 nguồn bức xạ hoặc công việc liên quan đến bức xạ thì áp dụng mức phí nộp bằng 95% mức qui định trên.

- Đối với hồ sơ sử dụng 4 đến 5 nguồn bức xạ hoặc công việc liên quan đến bức xạ thì áp dụng mức phí nộp bằng 90% mức qui định trên.

- Đối với hồ sơ sử dụng từ 06 nguồn bức xạ hoặc công việc liên quan đến bức xạ thì áp dụng mức phí nộp bằng 85% mức qui định trên.

- Tổng số phí thẩm định cấp phép tiến hành công việc bức xạ tối đa không vượt quá 30 triệu VNĐ.

c. Điều kiện cấp giấy đăng ký, giấy phép:

Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp giấy đăng ký, giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo những qui định trên;

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo pháp luật;

- Đã nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép theo qui định của pháp luật.

d. Thời hạn của giấy đăng ký, giấy phép:

- Thời hạn của giấy đăng ký có hiệu lực cho đến khi Sở Khoa học và Công nghệ công nhận đủ điều kiện và tiêu chuẩn để được miễn đăng ký hoặc chuyển nhượng cho cá nhân khác. Tổ chức cá nhân, chuyển nhượng có trách nhiệm tiến hành thủ tục để được cấp giấy đăng ký mới.

- Thời hạn của giấy phép:

+ Giấy phép hoạt động của cơ sở X-quang có thời hạn 03 năm.

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thì tuỳ theo tính chất từng loại hình công việc mà có thời hạn thích hợp, nhưng không quá 03 năm.

e. Về thời hạn giải quyết hồ sơ: 

Sau khi thẩm định, nếu cơ sở không đảm bảo an toàn bức xạ như hồ sơ khai báo thì cơ sở bức xạ phải khắc phục tình trạng không đảm bảo an toàn. Chỉ sau khi cơ sở khắc phục, đảm bảo an toàn bức xạ đúng quy định thì Sở KH-CN mới tiến hành cấp giấy phép. Thời gian chờ cơ sở khắc phục không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ. 

3. Thẩm định công nghệ các dự án giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư:
3.1. Thủ tục, hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan quản lý đầu tư;

- Hợp đồng liên doanh và điều lệ doanh nghiệp liên doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên liên doanh, các bên hợp doanh, nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án.

3.2. Thời hạn giải quyết và lệ phí:
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày. 
- Lệ phí: Không thu. 
II. QUI TRÌNH THỰC HIỆN CHUNG:
1. Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Phòng chuyên môn của Sở KH&CN. Công việc tại điểm 1 phần A nộp tại Phòng Tổng hợp - Hành chính, công việc tại điểm 2, 3 phần A nộp tại Phòng Quản lý Công nghệ. Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Phòng chuyên môn ghi phiếu biên nhận có hẹn thời gian trả kết quả (đúng với thời gian của từng lĩnh vực công việc như đã quy định trên đây) và giao cho tổ chức, công dân. Sau đó, hồ sơ được chuyển cho Văn thư để vào Sổ công văn đến. 

Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Phòng chuyên môn sẽ hướng dẫn lại cho tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ.

2. Văn thư chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở cho ý kiến chỉ đạo và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn; lãnh đạo Phòng phân công công chức xử lý hồ sơ. Kết quả xử lý hồ sơ sẽ được các phòng chuyên môn tham mưu và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở ký.
3. Sau khi ký duyệt, lãnh đạo Sở sẽ chuyển hồ sơ và kết quả giải quyết cho bộ phận văn thư làm thủ tục vào sổ, đóng dấu và phát hành.

4. Văn thư sẽ chuyển hồ sơ và kết quả cho Phòng chuyên môn để trả cho tổ chức, công dân và lưu trữ theo quy định.

( Ghi chú: Thời gian giải quyết quy định trong Đề án này được hiểu là ngày làm việc, không tính ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ.

SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUI TRÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Phần 3

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, phân công và kiểm tra công việc. Tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và nghiên cứu những giải pháp hữu hiệu hơn để cải tiến công tác cải cách hành chính của Sở thực sự có hiệu quả, góp phần phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn.

- Điều chỉnh các nội dung niêm yết công khai theo Đề án mới, niêm yết đầy đủ nội dung hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục hành chính, phí và lệ phí, quy trình, thời gian giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Sở tại vị trí tiền sảnh của cơ quan để tổ chức, công dân dễ tìm hiểu; đồng thời cũng niêm yết các số điện thoại của Ban Giám đốc Sở, các trưởng phó phòng để nhận thông tin phản ánh từ công dân, tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát các văn bản liên quan; thường xuyên nghiên cứu, đề xuất cải tiến lề lối, tác phong làm việc, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng định kỳ công chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Lãnh đạo và công chức các phòng ban chức năng thuộc Sở, tùy theo chức năng nhiệm vụ, phải chủ động và tích cực phối hợp đồng bộ để thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính của Sở.

II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Đối với Sở: 

- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tổ chức bộ máy và cán bộ của Sở cho phù hợp. 

- Dành một khoản kinh phí thích hợp để bồi dưỡng cho những công chức kiêm nhiệm công việc.

2. Đối với UBND thành phố:
- Tổ chức đánh giá, tổng kết, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Có hình thức xử phạt nghiêm khắc những công chức có hành vi quan liêu, tham nhũng, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân.

- Có nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác cải cách hành chính và qui định mức hỗ trợ cho những công chức tham gia công việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
